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KỸ NĂNG NGHIỆP VỤ HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ
Chuyên đề 1. Một số nội dung cơ bản của Luật Hòa giải ở cơ sở
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I. KIẾN THỨC CHUNG VỀ CÔNG TÁC HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ
1. Khái niệm
Hòa giải ở cơ sở: là việc hòa giải viên hướng dẫn, giúp đỡ các bên đạt được thỏa thuận, tự nguyện giải quyết với nhau các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật theo quy định của Luật hòa giải ở cơ sở.
2. Đặc điểm của hòa giải ở cơ sở: 
- Là một phương thức giải quyết tranh chấp
- Là sự tự nguyện, tự do ý chí, thực hiện quyền tự định đoạt của các bên trong giải quyết tranh chấp.
- Các bên tranh chấp cần bên thứ 3 làm trung gian hòa giải, bên thứ 3 chính là hòa giải viên.
- Được điều chỉnh bởi Luật hòa giải ở cơ sở; tổ hòa giải là tổ chức tự quản của nhân dân, hoạt động trên cơ sở tự nguyện vì cộng đồng, xã hội; hòa giải viên là người thường trú ở cơ sở, hòa giải vụ việc dựa trên quy định của pháp luật và chuẩn mực đạo đức xã hội, phong tục tập quán…; 
- Cách thức hòa giải không tuân theo trình tự, thủ tục hành chính;
3. Vai trò của hòa giải ở cơ sở
- Là một phương thức giải quyết tranh chấp, mâu thuẫn, vi phạm pháp luật
- Góp phần giữ gìn, duy trì sự đoàn kết trong cộng đồng, phòng ngừa, hạn chế các vi phạm pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự
- Phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong quản lý xã hội
- Hòa giải ở cơ sở góp phần giảm áp lực cho các cơ quan nhà nước, hạn chế đơn thư khiếu nại tố cáo vượt cấp kéo dài
- Góp phần phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân
- Công tác hòa giải ở cơ sở giúp giải quyết vụ việc nhanh chóng, kịp thời, triệt để, ít tốn kém thời gian và nhân lực.
II. PHẠM VI HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ
Điều 3, Luật hòa giải ở cơ sở, Điều 5 Nghị định số 15/2014/NĐ-CP
- Mâu thuẫn giữa các bên (do khác nhau về quan niệm sống, lối sống, tính tình không hợp hoặc mâu thuẫn trong việc sử dụng lối đi qua nhà, lối đi chung, sử dụng điện, nước sinh hoạt, công trình phụ, giờ giấc sinh hoạt, gây mất vệ sinh chung hoặc các lý do khác);
- Tranh chấp phát sinh từ quan hệ dân sự như tranh chấp về quyền sở hữu, nghĩa vụ dân sự, hợp đồng dân sự, thừa kế, quyền sử dụng đất;
- Tranh chấp phát sinh từ quan hệ hôn nhân và gia đình như tranh chấp phát sinh từ quan hệ giữa vợ, chồng; quan hệ giữa cha, mẹ và con; quan hệ giữa ông bà nội, ông bà ngoại và cháu, giữa anh, chị, em và giữa các thành viên khác trong gia đình; cấp dưỡng; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; ly hôn.
- Vi phạm pháp luật mà theo quy định của pháp luật những việc vi phạm đó chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Theo quy định tại Điều 157 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015: Không có sự việc phạm tội; Hành vi không cấu thành tội phạm; Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội chưa đến tuổi chịu trách nhiệm hình sự; Người mà hành vi phạm tội của họ đã có bản án hoặc quyết định đình chỉ vụ án có hiệu lực pháp luật…
- Các tội phạm mà bị hại hoặc người đại diện của bị hại không yêu cầu khởi tố
- Vi phạm pháp luật mà theo quy định những việc vi phạm đó chưa đến mức bị xử lý theo quy định của Điều 11 Luật Xử lý vi phạm hành chính.
- Vi phạm pháp luật bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc có đủ điều kiện để áp dụng biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định số 120/2021/NĐ-CP ngày 24/12/2021 của Chính phủ Quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn. 
III. CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC HÒA GIẢI
Theo Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 15/2014/NĐ-CP, các trường hợp sau đây không hòa giải:
· Mâu thuẫn, tranh chấp xâm phạm lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng.
- Giao dịch dân sự vi phạm điều cấm của pháp luật hoặc trái đạo đức xã hội, như: Các giao dịch mua bán chất ma túy, đòi nợ tiền đánh bạc, cho vay nặng lãi…
- Vi phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình như: Tảo hôn; cưỡng ép kết hôn; hôn nhân cận huyết thống… 
- Vi phạm pháp luật mà theo quy định phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự, trừ trường hợp sau: 
+ Không bị khởi tố vụ án theo quy định tại Điều 157của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 và không bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật;
+ Pháp luật quy định chỉ khởi tố vụ án theo yêu cầu của người bị hại, nhưng người bị hại không yêu cầu khởi tố theo quy định tại Điều 155 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 và không bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật; 
+ Vụ án đã được khởi tố, nhưng sau đó  người đã yêu cầu khởi tố rút yêu cầu, cơ quan tiến hành tố tụng đình chỉ điều tra hoặc đình chỉ vụ án theo quy định tại Điều 157,158 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 và không bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính.
- Vi phạm pháp luật mà theo quy định phải bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính, trừ các trường hợp: Vi phạm pháp luật bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo quy định tại Nghị định số 111/2013/NĐ-CP. 
- Mâu thuẫn, tranh chấp về thương mại, về lao động, việc hòa giải các tranh chấp này được thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành về thương mại và lao động. 
- Trong trường hợp chưa xác định được vụ, việc có thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở hay không thì hòa giải viên đề nghị công chức Tư pháp - Hộ tịch hướng dẫn 
- Trong trường hợp xác định vụ, việc không thuộc phạm vi hòa giải, nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật hành chính hoặc hình sự thì  báo cho cơ quan, người có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.
IV. NGUYÊN TẮC HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ
a) Nguyên tắc tôn trọng sự tự nguyện của các bên; không bắt buộc, áp đặt các bên trong hòa giải ở cơ sở
Nhiệm vụ của hoà giải viên là hướng dẫn, giúp các bên tranh chấp tìm được tiếng nói chung để tự giàn xếp mâu thuẫn một cách ổn thỏa. Do vậy, hoà giải viên phải tôn trọng sự tự nguyện của các bên, tôn trọng ý chí của họ. Hòa giải viên chỉ đóng vai trò là người trung gian hướng dẫn, giúp đỡ các bên giải quyết tranh chấp bằng con đường hòa giải chứ không áp đặt, bắt buộc các bên phải tiến hành hòa giải. Nếu các bên không chấp nhận, tham gia việc hoà giải thì hoà giải viên không thể dùng ý chí chủ quan của mình mà bắt buộc họ phải hoà giải.
   b) Nguyên tắc bảo đảm phù hợp với chính sách, pháp luật của Nhà nước, đạo đức xã hội, phong tục, tập quán tốt đẹp của nhân dân; phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau giữa các thành viên trong gia đình, dòng họ và cộng đồng dân cư; quan tâm đến quyền, lợi ích hợp pháp của trẻ em, phụ nữ, người khuyết tật và người cao tuổi
   c) Nguyên tắc khách quan, công bằng, kịp thời, có lý, có tình; giữ bí mật thông tin đời tư của các bên, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 10 của Luật Hòa giải ở cơ sở 
   d) Nguyên tắc tôn trọng ý chí, quyền và lợi ích hợp pháp của các bên, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác; không xâm phạm lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng
   đ) Nguyên tắc bảo đảm bình đẳng giới trong tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở
   e) Nguyên tắc không lợi dụng hòa giải ở cơ sở để ngăn cản các bên liên quan bảo vệ quyền lợi của mình theo quy định của pháp luật hoặc trốn tránh việc xử lý vi phạm hành chính, xử lý về hình sự.
V. CĂN CỨ TIẾN HÀNH HÒA GIẢI
Thứ nhất, một bên hoặc các bên yêu cầu hòa giải. Quy định này nhằm đề cao tính tự nguyện, chủ động của các bên khi có nhu cầu hoà giải mâu thuẫn, tranh chấp và vi phạm pháp luật. Luật Hòa giải ở cơ sở không quy định các bên phải có đơn đề nghị hòa giải, khi hòa giải viên có được thông tin của một bên hoặc cả hai bên yêu cầu hòa giải, thì cân nhắc xem xét vụ, việc được yêu cầu hoà giải có thuộc phạm vi hoà giải hay không, nếu thuộc phạm vi hòa giải thì chủ động tổ chức hòa giải kịp thời, không để mâu thuẫn gay gắt, kéo dài, vụ việc thêm phức tạp.
Thứ hai, hòa giải viên chủ động tiến hành hòa giải khi trực tiếp chứng kiến hoặc biết vụ, việc thuộc phạm vi hòa giải. Theo đó, khi hòa giải viên trực tiếp chứng kiến tranh chấp, mâu thuẫn giữa các bên đang xảy ra (ví dụ, tranh chấp lối đi chung giữa hai gia đình và họ đang cãi vã, chửi mắng nhau...) hoặc biết vụ, việc thuộc phạm vi hòa giải, và nhận thức rằng nếu không kịp thời hòa giải, ngăn chặn ngay thì có thể dẫn tới xô sát, đánh nhau gây thương tích thì hòa giải viên có thể tự mình chủ động gặp gỡ ngay các bên tranh chấp, mâu thuẫn để hòa giải
Thứ ba, theo sự phân công của tổ trưởng tổ hòa giải hay theo đề nghị của các cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có liên quan. Theo Điều 18 Luật Hòa giải ở cơ sở, tổ trưởng tổ hòa giải phân công hòa giải viên tiến hành hòa giải trong trường hợp các bên không lựa chọn hòa giải viên. 
	Tổ trưởng tổ hòa giải không phân công hòa giải viên tiến hành hòa giải nếu có căn cứ cho rằng hòa giải viên có quyền, lợi ích, nghĩa vụ liên quan đến vụ, việc hòa giải hoặc có lý do khác dẫn đến không thể bảo đảm khách quan, công bằng trong hòa giải
VI. QUY TRÌNH HÒA GIẢI
- Hòa giải viên phải tìm hiểu nội dung vụ việc, nguyên nhân phát sinh mâu thuẫn, tranh chấp, lợi ích các bên hướng tới. 
- Hoà giải viên chủ động gặp gỡ, trao đổi, tìm hiểu thông tin qua các bên hoặc gia đình, người thân, hàng xóm các bên.
- Hoà giải viên nghiên cứu, tìm hiểu các quy định pháp luật điều chỉnh quan hệ mâu thuẫn, tranh chấp, xem bên nào đúng sai.
- Hòa giải viên cần thống nhất với các bên mâu thuẫn về thời gian, địa điểm, thành phần tham gia hòa giải tạo sự thoải mái, tin tưởng từ các bên.
VII. TIẾN HÀNH HÒA GIẢI
Thời gian, địa điểm: Về thời gian hòa giải, để bảo đảm việc hòa giải được tiến hành kịp thời, tránh dây dưa, kéo dài, dẫn đến những hậu quả tiêu cực có thể xảy ra, Luật Hòa giải ở cơ sở quy định: “Trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày được phân công, hòa giải viên bắt đầu tiến hành hòa giải, trừ trường hợp cần thiết phải hòa giải ngay khi chứng kiến vụ, việc hoặc các bên có thỏa thuận khác về thời gian hòa giải”.
Thành phần tham gia hòa giải: Hòa giải viên; các bên mâu thuẫn, tranh chấp; người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan; người được mời tham gia hòa giải (người có uy tín trong cộng đồng, dòng họ, đại diện cơ quan, tổ chức…….).
Bước 1: Mở đầu buổi hòa giải, hòa giải viên chủ trì nêu lý do, mục đích, ý nghĩa của buổi hòa giải, thống nhất một số quy uớc, cách làm việc. Giới thiệu các thành phần tham gia để biết, tạo không khí thân mật trong buổi hòa giải.
Bước 2: Các bên trình bày nội dung vụ việc, hòa giải viên mời các bên trình bày sự việc, sau khi trình bày xong các bên có quyền bổ sung, đưa ra quan điểm giải quyết. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đưa ra ý kiến, quan điểm.
Bước 3: Phân tích vụ việc, dẫn chiếu quy định pháp luật, đưa ra phương án hòa giải, sau khi đã nghe ý kiến trình bày của các bên hòa giải viên tổng hợp lại vấn đề tranh chấp, mâu thuẫn, dẫn chiếu quy định pháp luật, phong tục tập quán giải thích cho các bên biết để xử sự. Người được mời tham gia hòa giải đóng góp ý kiến giải thích cho các bên. Trên cơ sở đó đưa ra các phương án giải quyết mâu thuẫn giữa các bên.
 VIII. KẾT THÚC HÒA GIẢI
- Các trường hợp kết thúc hòa giải, bao gồm:
+ Các bên đạt được thỏa thuận.
+ Một bên hoặc các bên yêu cầu chấm dứt hòa giải.
+ Hòa giải viên quyết định kết thúc hòa giải khi các bên không thể đạt được thỏa thuận và việc tiếp tục hòa giải cũng không thể đạt được kết quả.
Như vậy, kết thúc quá trình hòa giải có thể là hòa giải thành hoặc hòa giải không thành, trong đó: 
- Hòa giải thành: Các bên đạt được thỏa thuận. 
Theo khoản 2 Điều 24 Luật Hòa giải ở cơ sở, các bên có thể thỏa thuận lập văn bản hòa giải thành gồm các nội dung chính sau: Căn cứ tiến hành hòa giải; Thông tin cơ bản về các bên; Nội dung chủ yếu của vụ, việc;  Diễn biến của quá trình hòa giải; Thỏa thuận đạt được và giải pháp thực hiện; Quyền và nghĩa vụ của các bên; Phương thức, thời hạn thực hiện thỏa thuận; Chữ ký hoặc điểm chỉ của các bên và của hòa giải viên.
Hòa giải viên có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện thỏa thuận hòa giải thành do mình trực tiếp giải quyết; kịp thời thông báo cho tổ trưởng tổ hòa giải để báo cáo Trưởng ban công tác Mặt trận những vấn đề phát sinh trong quá trình theo dõi, đôn đốc thực hiện. Trưởng ban công tác Mặt trận chủ trì, phối hợp với trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, gia đình, dòng họ, người có uy tín vận động, thuyết phục, có biện pháp giải quyết kịp thời vấn đề phát sinh đó.
· Hòa giải không thành, hòa giải viên cần:
Vận động, động viên các bên tiếp tục suy nghĩ, hẹn thời gian thích hợp để tổ chức hòa giải tiếp, nếu nhận thấy có thể tiếp tục hòa giải.
Hướng dẫn các bên tranh chấp liên hệ với cơ quan có thẩm quyền yêu cầu giải quyết, đồng thời nhắc nhở các bên chấp hành quy định của pháp luật.
Thông báo cho trưởng thôn, tổ trưởng tổ hòa giải về kết quả hòa giải, để có biện pháp phòng ngừa vi phạm pháp luật có thể sảy ra

IX. THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ TÒA ÁN CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HÒA GIẢI THÀNH
Điều kiện:
· Các bên tham gia hòa giải phải có đầy đủ năng lực hành vi dân sự
· Vụ việc được hòa giải tuân theo đúng quy định của luật hòa giải ở cơ sở
· Các bên tham gia thỏa thuận hòa giải là người có quyền lợi, nghĩa vụ đối với nội dung hòa giải, trường hợp quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến người thứ ba thì phải được người thứ ba đồng ý

· Có biên bản hòa giải thành, nội dung tham gia hòa giải hoàn toàn tự nguyện, không vi phạm điều cấm, không trái đạo đức, trái quy định pháp luật, không nhằm chốn tránh nghĩa vụ nhà nước hoặc với bên thứ  ba.
· Một hoặc hai bên có đơn yêu cầu Tòa án công nhận hòa giải thành ở cơ sở.
   		Thẩm quyền: TAND cấp huyện nơi người yêu cầu cư trú, làm việc
  		Thủ tục yêu cầu:  Một hoặc cả hai bên gửi đơn yêu cầu đến TAND theo quy định tại Điều 418 Bộ luật Tố tụng dân sự:
Nội dung đơn
· Tên, địa chỉ của những người có liên quan đến việc giải quyết việc dân sự đó (nếu có);
· Các thông tin khác mà người yêu cầu xét thấy cần thiết cho việc giải quyết yêu cầu của mình;
· Người yêu cầu là cá nhân phải ký tên hoặc điểm chỉ, nếu là cơ quan, tổ chức thì đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức đó phải ký tên và đóng dấu vào phần cuối đơn
· Tên, địa chỉ của cá nhân, tổ chức đã tiến hành hòa giải;
· Nội dung, thỏa thuận hòa giải thành yêu cầu Tòa án công nhận.
· Kèm theo đơn yêu cầu, người yêu cầu phải gửi biên bản về kết quả hòa giải thành theo quy định của pháp luật có liên quan.
Biên bản hòa giải thành gồm các nội dung chính:
· Căn cứ tiến hành hòa giải; 
· Thông tin cơ bản về các bên;
· Nội dung chủ yếu của vụ việc; 
· Diễn biến trong quá trình hòa giải
· Thỏa thuận đạt được và giải pháp thực hiện; 
· Quyền và nghĩa vụ của các bên; 
· Phương thức, thời hạn thực hiện thỏa thuận;
· Chữ ký, điểm chỉ của hòa giải viên
Hiệu lực của Quyết định công nhận hoặc không công nhận kết quả hòa giải thành:
- Quyết định công nhận hoặc không công nhận kết quả hòa giải thành có hiệu lực ngay, không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm
- Việc Tòa án không công nhận kết quả hòa giải thành ở cơ sở không ảnh hưởng đến nội dung, giá trị pháp lý của việc hòa giải thành ở cơ sở
- Quyết định công nhận kết quả hòa giải thành của Tòa án được thi hành theo quy định của Luật Thi hành án dân sự
Lưu ý: Việc đề nghị Tòa án ra quyết định công nhận hòa giải thành ở cơ sở là hoàn toàn tự nguyện, các bên có quyền gửi đơn yêu cầu hoặc không gửi đơn
















Chuyên đề 2. Kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở
Để hòa giải thành công và nâng cao chất lượng hòa giải ở cơ sở, mỗi hòa giải viên không chỉ nắm vững chính sách, thể chế, pháp luật trên các lĩnh vực mà còn phải giỏi kỹ năng, chuyên nghiệp trong công tác, đặc biệt thêm kỹ năng dân vận khéo vào quá trình hòa giải từng vụ, việc cụ thể. Việc vận động, tuyên truyền trong nhân dân, giúp đỡ giải những khó khăn vướng mắc, mâu thuẫn phát sinh được lồng ghép từng kỹ năng cụ thể, từ kỹ năng lắng nghe, giao tiếp đến điều hành, hướng dẫn buổi hòa giải.
1. Kỹ năng giao tiếp
Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc cần hòa giải, hòa giải viên phải gặp gỡ từng bên tranh chấp, mâu thuẫn để nghe họ trình bày nội dung, những vướng mắc cần được hòa giải.
Trong quá trình giao tiếp cần chú ý thái độ ứng xử với các bên như: quan tâm, sẵn lòng giúp đỡ; tôn trọng và lắng nghe các bên trình bày quan điểm; nhiệt tình trong công việc; hiểu và thông cảm với tâm lý, bức xúc của các bên; chân thành, cởi mở tạo sự tin cậy. 
2. Kỹ năng lắng nghe
Để thu thập, khai thác được những thông tin cần thiết, hòa giải viên phải chú ý lắng nghe các bên trình bày, hiểu rõ từng vấn đề, mong muốn của các bên. Khi các bên trình bày dài, không đúng trọng tâm cần định hướng cho họ, không nên ngắt ngang lời các bên đang trình bày. Hòa giải viên cần hỏi lại những vấn đề chưa rõ, làm sao để các bên tranh chấp thấy được hòa giải viên đã hiểu được hết tâm tư, nguyện vọng của họ.
Trong quá trình lắng nghe hòa giải viên  tránh việc chỉ trích, lên lớp về mặt đạo lý, chỉnh lý, tranh luận …khi họ đang trình bày
3. Kỹ năng khai thác thông tin
Hòa giải viên gặp gỡ các bên đang tranh chấp thu  thập, khai thác thông tin, đặt ra các câu hỏi cho các vấn đề chưa rõ. Trao đổi với người chứng kiến, người biết được vụ việc tranh chấp để tiếp nhận những thông tin khách quan.
4. Kỹ năng yêu cầu cung cấp tài liệu, chứng cứ
Đối với các vụ việc đơn giản thì hòa giải viên có thể tự đánh giá, nhận định thông việc các bên trình bày. Tuy nhiên, với những vụ việc phức tạp hòa giải viên cần tìm hiểu, thu thập chứng cứ, tài liệu thông qua các cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khác để làm rõ các thôn g tin, vấn đề cần thiết
5. Kỹ năng tìm mâu thuẫn, xung đột
5.1. Những loại lợi ích trong mâu thuẫn, tranh chấp
- Có nhiều loại lợi ích các bên hướng tới như: lợi ích vật chất, lợi ích tinh thần, lợi ích cấp bách, lợi ích lâu dài, lợi ích chính đáng, lợi ích không chính đáng…
-Trong hòa giải ở cơ sở việc thu thập chính xác thông tin lợi ích của các bên giúp cho hòa giải viên tìm ra được mấu chốt của vấn đề từ đó đưa ra được các giải pháp xử lý, giải quyết thỏa đáng. Bên cạnh đó, tìm hiểu lợi ích sẽ xác định được thêm những người có liên quan đến vụ việc.
5.2. Nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn, tranh chấp
· Do vấn đề truyền đạt: bất đồng ngôn ngữ, văn hóa, thiếu thông tin đối với sự việc dẫn đến tranh chấp.
· Sự phụ thuộc lẫn nhau: Các bên thực hiện công việc, hoạt động cùng nhau dẫn đến bất đồng.
· Mục tiêu không tương đồng: do lợi ích các bên khác nhau trong quan hệ xã hội.
· Do có sự đe dọa.
· Do khan hiếm nguồn lực: dẫn đến cạnh tranh không lành mạnh.
· Nguyên nhân chủ quan
· Tác động của bên thứ ba….
6. Kỹ năng tra cứu, tham khảo, vận dụng pháp luật và phong tục tập quán
6.1. Kỹ năng tra cứu pháp luật, tài liệu tham khảo
· Đảm bảo tính hiệu lực
· Đảm bảo tính chính xác
· Đảm bảo đầy đủ, toàn diện
· Đặt vấn đề để xác định: tranh chấp lĩnh vực nào? Vấn đề gì?
· Xác định văn bản pháp luật: Luật, nghị định, thông tư…
· Rà soát nhóm văn bản đã tập hợp
6.2. Kỹ năng vận dụng phong tục tập quán tốt đẹp
Điều 5, Bộ luật dân sự 2015 quy định, trường hợp các bên không có thỏa thuận, pháp luật không quy định thì có thể áp dụng tập quán, nhưng không trái với nguyên tắc cơ bản của pháp luật. Hòa giải viên xem xét văn hóa, phong tục từng địa phương trong hòa giải vụ việc.
7. Kỹ năng kiểm soát buổi hòa giải
Hòa giải viên cần:
· Thể hiện thái độ quan tâm, ân cần khi nói chuyện
· Cung cấp thông tin cho những người tham gia buổi hòa giải.
· Tạo không gian thân thiện, cởi mở.
· Thể hiện sự tôn trọng các bên.
· Quan sát sự thay đổi cách ứng xử của các bên.
· Kiểm soát xung đột trong quá trình hòa giải: xem xét việc hợp tác, thỏa hiệp, nhường nhịn hoặc xoa dịu của các bên.
· Không nên tạo tâm lý thắng – thua giữa các bên trong hòa giải.
8. Kỹ năng tư vấn, giải thích, thuyết phục, vận động
Tư vấn: là việc giải thích, hướng dẫn các bên hiểu rõ và nắm được các quy định của pháp luật điều chỉnh quan hệ đang tranh chấp. Việc tư vấn, giải thích phải chính xác, rõ ràng, dễ hiểu.
Thông qua việc tư vấn, hòa giải viên cần sử dụng kỹ năng dân vận để thuyết phục các bên lựa chọn các phương án, phương thức giải quyết, đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên, phù hợp với quy định của pháp luật.
Khi các bên đã thống nhất thỏa thuận, cần vận động họ chấp hành thỏa thuận hoặc hướng dẫn yêu cầu Tòa án công nhận kết quả hòa giải thành.
9. Quy định về hòa giải tranh chấp đất đai
 Tranh chấp đất đai là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất giữa hai hoặc nhiều bên trong quan hệ đất đai.
Hòa giải tranh chấp đất đai hòa giải tranh chấp đất đai là biện pháp giải quyết tranh chấp về đất đai giữa những người sử dụng đất với nhau hoặc người sử dụng đất với nhà nước để làm hạn chế, chấm dứt các xích mích, mâu thuẫn và đi đến sự thống nhất ý chí bằng việc các bên thương lượng hoặc qua một bên thứ ba trung gian. Trong một số trường hợp cụ thể, pháp luật quy định, việc hòa giải tranh chấp đất đai tại UBND cấp xã là điều kiện để cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết tiếp theo, cụ thể:
a. Đối với vụ việc tranh chấp ai là người có quyền sử dụng đất thì bắt buộc phải hòa giải tại UBND cấp xã, biên bản hòa giải là căn cứ để UBND cấp trên hoặc Tòa án thụ lý, giải quyết theo điểm b khoản 1 Điều 192 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015;
 b. Đối với tranh chấp khác liên quan đến quyền sử dụng đất như: tranh chấp về giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất, tranh chấp về thừa kế quyền sử dụng đất, chia tài sản chung của vợ chồng là quyền sử dụng đất... thì thủ tục hòa giải tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất tranh chấp không phải là điều kiện khởi kiện vụ án. Do đó, việc hòa giải tại UBND cấp xã là không bắt buộc, các bên tranh chấp vẫn có quyền khởi kiện, đề nghị Tòa án giải quyết theo quy định của Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐTP ngày 05/5/2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.
Tuy nhiên, Khoản 1 Điều 202 Luật Đất đai 2013 quy định: “Nhà nước khuyến khích các bên tranh chấp đất đai tự hòa giải hoặc giải quyết tranh chấp đất đai thông qua hòa giải ở cơ sở” . Thông qua hòa giải ở cơ sở, được Hòa giải viên hướng dẫn, tư vấn về pháp luật, các bên tranh chấp có thể thỏa thuận, tự giải quyết, chấm dứt tranh chấp và đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận sự thảo thuận đó.
c. Thẩm quyền hòa giải tranh chấp đất đai
- Tổ hòa giải ở thôn, tổ dân phố nơi có đất tranh chấp có thẩm quyền hòa giải. Trường hợp các bên ở thôn, tổ dân phố khác nhau thì tổ hòa giải ở thôn, tổ dân phố đó phối hợp thực hiện việc hòa giải và thông báo với Trưởng ban công tác Mặt trận tại nơi đó cùng phối hợp thực hiện.
- Tranh chấp đất đai mà các bên tranh chấp không tự hòa giải được thì gửi đơn đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tranh chấp để hòa giải. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức việc hòa giải tranh chấp đất đai tại địa phương mình; trong quá trình tổ chức thực hiện phải phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và các tổ chức thành viên của Mặt trận, các tổ chức xã hội khác 
d. Thời hạn hòa giải tranh chấp đất đai
- Đối với hòa giải ở cơ sở: Trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày được phân công, hòa giải viên bắt đầu tiến hành hòa giải, trừ trường hợp cần thiết phải hòa giải ngay khi chứng kiến vụ, việc hoặc các bên có thỏa thuận khác về thời gian hòa giải.
- Đối với hòa giải tại UBND cấp xã: Theo khoản 3 Điều 202 Luật Đất đai 2013, thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai tại Ủy ban nhân cấp xã được thực hiện trong thời hạn không quá 45 ngày, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai.
đ. Biên bản hòa giải tranh chấp đất đai
- Đối với hòa giải ở cơ sở: Hòa giải viên có trách nhiệm ghi nội dung vụ, việc hòa giải vào Sổ theo dõi hoạt động hòa giải ở cơ sở. Trường hợp các bên đồng ý thì lập văn bản hòa giải thành.
- Đối với hòa giải tại UBND cấp xã: Việc hòa giải phải được lập thành biên bản có chữ ký của các bên và có xác nhận hòa giải thành hoặc hòa giải không thành của Ủy ban nhân dân cấp xã. Biên bản hòa giải tranh chấp đất đai phải có các nội dung sau:
+ Thời gian và địa điểm tiến hành hòa giải;
+ Thành phần tham dự hòa giải;
+ Tóm tắt nội dung tranh chấp thể hiện rõ về nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất đang tranh chấp, nguyên nhân phát sinh tranh chấp (theo kết quả xác minh, tìm hiểu);
+ Ý kiến của Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai;
+ Những nội dung đã được các bên tranh chấp thỏa thuận, không thỏa thuận.
- Biên bản hòa giải phải có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng, các bên tranh chấp có mặt tại buổi hòa giải, các thành viên tham gia hòa giải và phải đóng dấu của Ủy ban nhân dân cấp xã
- Biên bản hòa giải được gửi đến các bên tranh chấp, lưu tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tranh chấp.
- Đối với trường hợp hòa giải thành mà có thay đổi hiện trạng về ranh giới, người sử dụng đất thì Ủy ban nhân dân cấp xã gửi biên bản hòa giải đến Phòng Tài nguyên và Môi trường đối với trường hợp tranh chấp đất đai giữa hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư với nhau; gửi đến Sở Tài nguyên và Môi trường đối với các trường hợp khác.
 Phòng Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định công nhận việc thay đổi ranh giới thửa đất và cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. (Theo quy định tại Khoản 4 Điều 202 Luật Đất đai 2013 và khoản 2 Điều 88 Nghị định 43/2014/NĐ-CP)
 e. Các bước tiến hành hòa giải tranh chấp đất đai
Bước 1. Khi nhận được đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:
- Thẩm tra, xác minh tìm hiểu nguyên nhân phát sinh tranh chấp, thu thập giấy tờ, tài liệu có liên quan do các bên cung cấp về nguồn gốc đất, quá trình sử dụng đất và hiện trạng sử dụng đất;
- Thành lập Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai để thực hiện hòa giải. 
- Tổ chức cuộc họp hòa giải có sự tham gia của các bên tranh chấp, thành viên Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Việc hòa giải chỉ được tiến hành khi các bên tranh chấp đều có mặt. Trường hợp một trong các bên tranh chấp vắng mặt đến lần thứ hai thì được coi là việc hòa giải không thành.
Bước 2: Lập biên bản hòa giải thành hoặc biên bản hòa giải không thành
- Trường hợp hòa giải thành: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày lập biên bản hòa giải thành mà các bên tranh chấp có ý kiến bằng văn bản khác với nội dung đã thống nhất trong biên bản hòa giải thành thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức lại cuộc họp Hội đồng hòa giải để xem xét giải quyết đối với ý kiến bổ sung và phải lập biên bản hòa giải thành hoặc không thành. Nòa giải thành mà có thay đổi hiện trạng về ranh giới sử dụng đất, chủ sử dụng đất thì Ủy ban nhân dân cấp xã gửi biên bản hòa giải thành đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết theo quy định.
- Trường hợp hòa giải không thành hoặc sau khi hòa giải thành mà có ít nhất một trong các bên thay đổi ý kiến về kết quả hòa giải thì Ủy ban nhân dân cấp xã lập biên bản hòa giải không thành và hướng dẫn các bên tranh chấp gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp tiếp theo ( theo quy định tại Điều 88 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, được sửa đổi bởi Nghị định 148/2020/NĐ-CP).







Chuyên đề 3. Quản lý nhà nước về công tác hòa giải ở cơ sở
1. Chính sách của Nhà nước về hòa giải ở cơ sở ( Điều 5)
1. Khuyến khích các bên giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp bằng hình thức hòa giải ở cơ sở và các hình thức hòa giải thích hợp khác.
Khuyến khích những người có uy tín trong gia đình, dòng họ, cộng đồng dân cư tham gia hòa giải ở cơ sở và tham gia các hình thức hòa giải thích hợp khác.
2. Phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong công tác hòa giải ở cơ sở.
3. Tạo điều kiện, hỗ trợ cho hoạt động hòa giải ở cơ sở; khuyến khích tổ chức, cá nhân đóng góp, hỗ trợ cho hoạt động hòa giải ở cơ sở.
2. Tiêu chuẩn hòa giải viên
Người được bầu làm hòa giải viên phải là công dân Việt Nam thường trú tại cơ sở, tự nguyện tham gia hoạt động hòa giải và có các tiêu chuẩn sau đây:
1. Có phẩm chất đạo đức tốt; có uy tín trong cộng đồng dân cư;
2. Có khả năng thuyết phục, vận động nhân dân; có hiểu biết pháp luật.
3. Bầu, công nhận hòa giải viên
1. Người có đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 7 của Luật này có quyền ứng cử hoặc được Ban công tác Mặt trận phối hợp với các tổ chức thành viên của Mặt trận giới thiệu vào danh sách bầu hòa giải viên.
2. Trưởng ban công tác Mặt trận chủ trì, phối hợp với trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố tổ chức bầu hòa giải viên ở thôn, tổ dân phố bằng một trong các hình thức sau đây:
a) Biểu quyết công khai hoặc bỏ phiếu kín tại cuộc họp đại diện các hộ gia đình;
b) Phát phiếu lấy ý kiến các hộ gia đình.
3. Kết quả bầu hòa giải viên:
a) Người được đề nghị công nhận là hòa giải viên phải đạt trên 50% đại diện hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố đồng ý;
b) Trường hợp số người đạt trên 50% đại diện hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố đồng ý nhiều hơn số lượng hòa giải viên được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định theo quy định tại khoản 2 Điều 12 của Luật này thì danh sách người được đề nghị công nhận là hòa giải viên lấy theo kết quả bỏ phiếu từ cao xuống thấp;
c) Trường hợp số người được bầu không đủ để thành lập tổ hòa giải thì tổ chức bầu bổ sung cho đủ số lượng;
d) Trưởng ban công tác Mặt trận lập danh sách người được đề nghị công nhận là hòa giải viên gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.
4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ra quyết định công nhận hòa giải viên. Quyết định công nhận hòa giải viên được gửi cho Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, Trưởng ban công tác Mặt trận, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, hòa giải viên và thông báo công khai ở thôn, tổ dân phố.
3. Tổ hòa giải
1. Tổ hòa giải có tổ trưởng và các hòa giải viên. Mỗi tổ hòa giải có từ 03 hòa giải viên trở lên, trong đó có hòa giải viên nữ. Đối với vùng có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, tổ hòa giải phải có hòa giải viên là người dân tộc thiểu số.
2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định số lượng tổ hòa giải, hòa giải viên trong một tổ hòa giải căn cứ vào đặc điểm, tình hình kinh tế - xã hội, dân số của địa phương và đề nghị của Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã.
3. Hằng năm, Trưởng ban công tác Mặt trận chủ trì phối hợp với tổ trưởng tổ hòa giải tiến hành rà soát, đánh giá về tổ chức, hoạt động của tổ hòa giải và kiến nghị Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã để đề nghị Ủy ban nhân dân cấp xã kiện toàn tổ hòa giải.
4. Trách nhiệm của tổ hòa giải
1. Tổ chức thực hiện hòa giải.
2. Tổ chức trao đổi kinh nghiệm, thảo luận các giải pháp để tiến hành hòa giải vụ, việc phức tạp.
3. Phối hợp với Ban công tác Mặt trận, Chi hội phụ nữ, Chi đoàn thanh niên, Chi hội cựu chiến binh, Chi hội nông dân, Chi hội người cao tuổi, các tổ hòa giải và tổ chức, cá nhân khác trong hoạt động hòa giải ở cơ sở.
4. Kiến nghị với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, Uỷ ban nhân dân cấp xã về hoạt động hòa giải ở cơ sở, các điều kiện cần thiết cho hoạt động hòa giải ở cơ sở.
5. Đề nghị khen thưởng tổ hòa giải, hòa giải viên có thành tích xuất sắc trong công tác hòa giải.
5.  Tổ trưởng tổ hòa giải
1. Tổ trưởng tổ hòa giải do hòa giải viên bầu trong số các hòa giải viên để phụ trách tổ hòa giải.
2. Việc bầu tổ trưởng tổ hòa giải được thực hiện dưới sự chủ trì của Trưởng ban công tác Mặt trận bằng hình thức biểu quyết công khai hoặc bỏ phiếu kín. Kết quả bầu tổ trưởng tổ hòa giải được lập thành văn bản và gửi chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã để ra quyết định công nhận.
6. Quyền và nghĩa vụ của tổ trưởng tổ hòa giải
1. Phân công, phối hợp hoạt động của các hòa giải viên.
2. Đại diện cho tổ hòa giải trong quan hệ với Trưởng ban công tác Mặt trận, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác trong thực hiện trách nhiệm của tổ hòa giải.
3. Đề nghị cho thôi làm hòa giải viên theo quy định tại khoản 2 Điều 11 của Luật Luật Hòa giải ở cơ sở.
4. Báo cáo kịp thời với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và cơ quan có thẩm quyền về các vụ, việc theo quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 10 của Luật Hòa giải ở cơ sở.
5. Báo cáo hằng năm và báo cáo đột xuất về tổ chức và hoạt động của tổ hòa giải với Ủy ban nhân dân, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã.
6. Phối hợp với tổ trưởng tổ hòa giải khác để trao đổi kinh nghiệm hoặc tiến hành hòa giải những vụ, việc liên quan đến các thôn, tổ dân phố khác nhau.
7. Có các quyền, nghĩa vụ của hòa giải viên quy định tại Điều 9 và Điều 10 của Luật Hòa giải ở cơ sở.
7.  Kinh phí cho công tác hòa giải ở cơ sở
a) Nội dung, nguyên tắc hỗ trợ kinh phí cho công tác hòa giải ở cơ sở 
Kinh phí chi hỗ trợ cho công tác hòa giải ở cơ sở được quy định tại Điều 6 Luật Hòa giải ở cơ sở, Điều 12, 13 Nghị định số 15/2014/NĐ-CP; Thông tư liên tịch Thông tư số 56/2023/TT-BTC ngày 18 tháng 8 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở; Nghị quyết số 18/2023/NQ-HĐND ngày 14/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định nội dung chi, mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, theo đó:
1. Nội dung chi và mức chi
a) Chi thù lao cho hòa giải viên (đối với các hòa giải viên trực tiếp tham gia vụ, việc hòa giải): 300.000 đồng/vụ, việc. Trường hợp vụ, việc hòa giải thành theo Điều 24 Luật Hòa giải ở cơ sở: 400.000 đồng/vụ, việc;
b) Hỗ trợ chi phí mai táng cho người tổ chức mai táng hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro bị thiệt hại về tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải ở cơ sở: 9.000.000 đồng/trường hợp;
c) Chi hỗ trợ hoạt động của tổ hòa giải (chi mua văn phòng phẩm, sao chụp tài liệu, nước uống phục vụ các cuộc họp của tổ hòa giải): 150.000 đồng/tổ hòa giải/tháng.
2.  Điều kiện thanh toán
Thứ nhất, vụ, việc được tiến hành hòa giải và đã kết thúc theo quy định tại Điều 23 của Luật Hòa giải ở cơ sở.
Thứ hai, hòa giải viên không vi phạm nghĩa vụ quy định tại Điều 10 của Luật Hòa giải ở cơ sở.
3. Hồ sơ và thủ tục thanh toán:
Điều 15 Nghị định số 15/2014/NĐ-CP và Quyết định 2264/QĐ-UBND ngày 03/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn. 
	4. Cơ quan thanh toán: UBND cấp xã 
d) Chi hỗ trợ hòa giải viên khi gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hòa giải
- Các khoản hỗ trợ:
Theo Điều 17 Nghị định số 15/2014/NĐ-CP, hòa giải viên bị tai nạn hoặc rủi ro làm ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi đang thực hiện hòa giải hoặc trên đường đi và về từ nơi ở đến địa điểm thực hiện hòa giải  trên tuyến đường và trong khoảng thời gian hợp lý.
- Mức hỗ trợ: 
+ Hỗ trợ chi phí y tế cho việc cứu chữa, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất hoặc giảm sút đối với hòa giải viên bị tai nạn trong khi thực hiện hoạt động hòa giải ở cơ sở (bao gồm cả trường hợp hòa giải viên bị tai nạn được cứu chữa, bồi dưỡng, chăm sóc trước khi chết) được thực hiện như sau:
Đối với người bị tai nạn có tham gia bảo hiểm y tế thì việc thanh toán chi phí y tế cho cứu chữa, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất hoặc giảm sút đối với người bị tai nạn được thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế;
Đối với người bị tai nạn không tham gia bảo hiểm y tế ngân sách nhà nước hỗ trợ chi phí y tế cho việc cứu chữa, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất hoặc giảm sút bằng mức hưởng chi phí khám bệnh, chữa bệnh của đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 22 của Luật bảo hiểm y tế.
+ Hỗ trợ thu nhập thực, tế bị mất hoặc bị giảm sút đối với hòa giải viên bị tai nạn trong thời gian cứu chữa, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất hoặc giảm sút được thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 02/2013/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-BYT
+ Hỗ trợ chi phí mai táng cho người tổ chức mai táng hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro bị thiệt hại về tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải ở cơ sở: Mức chi bằng 9.000.000  đồng/ trường hợp
	Cơ quan thanh toán: UBND cấp huyện 
                ---------------------------------------------------------------------------
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